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	UBND HUYỆN TÂN HỒNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BẢNG PHÂN CÔNG CÁN BỘ - GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN 

Năm học 2021 – 2022 
	1/ Tổng số nhóm trẻ và lớp mẫu giáo: 
	10 Lớp

	* Trong đó: 
	

	-  Nhà trẻ
	01 lớp

	- Lớp mẫu giáo:
	09 lớp.

	* Chia ra:    
	

	 - Lớp 3 tuổi

	02 lớp. 

	 - Lớp 4 tuổi
	03 lớp

	- Lớp: 5 tuổi   
	03 lớp. 

	- Lớp: Ghép 3,4,5 tuổi

	01 lớp. 

	2/ Tổng số CBQL, GV, NV của nhà trường là:
	24 người

	*Trong đó:
	

	- CBQL:
	03 người

	- Số GV thực dạy:

	15 người

	- Cấp dưỡng (cô nuôi):
	02 người

	- Số giáo viên nghĩ ốm, thai sản:
	01 người

	- Nhân viên: (01 kế toán, 01 YTHĐ, 01 bảo vệ)
	03 người

	TT
	Họ Và Tên
	Chức vụ
	Phụ trách
	Tình độ
	CT kiêm nhiệm
	Số trẻ
	Số GV
	Ghi chú

	1
	Ng. T. Ánh Tú
	HT
	Phụ trách chung
	ĐHSP
	
	
	
	

	2
	Lê Thị Tiền
	P.HT
	CSND +PCGD+ PT
	ĐHSP
	
	
	
	

	3
	Bùi Thị Thúy An
	
	CSGD+CSVC+PT
	ĐHSP
	
	
	
	

	4
	Dương T. Thúy Duy
	GV
	Nhà trẻ 18-36 tháng
	ĐHSP
	 
	
	 2
	Bán trú

	5
	Ng. T. Kiều 
	GV
	
	ĐHSP
	
	
	
	

	6
	Bùi Thị Liên
	GV
	 Mầm 1 (3 T)
	CĐSP
	
	
	2
	Bán trú

	7
	Hồ Thị Phượng
	GV
	
	ĐHSP
	
	
	
	

	8
	Ng. Thị Tuyết Mai
	GV
	Mầm 2 (3 T)
	ĐHSP
	
	
	1
	2b/ngày

	9
	Nguyễn Thị Hồng
	GV
	Chồi 1 (4T)


	ĐHSP
	
	
	2
	Bán trú



	10
	Ng. Thị Kim Thoa
	GV
	
	ĐHSP
	
	
	
	

	11
	Phan T Kiều Trang
	GV
	Chồi 2 (4T)
	ĐHSP
	CTCĐ
	
	 2
	Bán trú
(Tài HS) 

	12
	(Hợp đồng)
	 
	
	ĐHSP
	
	
	
	

	13
	Lê Thị Lễ
	GV
	Chồi 3 (4T)
	ĐHSP
	 
	
	1
	2b/ngày

	14
	Ng. T. Diễm Thúy
	GV
	Lá 1 (5 T)


	ĐHSP
	
	
	2
	Bán trú

 

	15
	Trần T. Thu Sương
	GV
	
	ĐHSP
	
	
	
	

	16
	Ng. T. Lan Vân
	GV
	Lá 2 (5 T)
	ĐHSP
	BTCĐ
	
	2
	Bán trú 

	17
	Ng. T Kiều Tiên
	GV
	
	ĐHSP
	
	
	
	

	18
	Ng. T. Diễm (1974)
	GV
	Lá 3 (5 T)
	ĐHSP
	
	
	1
	2b/ngày

	19
	Ng. T. Diễm (1989)
	GV
	Lá ghép (3,4,5T)
	ĐHSP
	
	
	1
	2b/ngày

	20
	Dương T. Hồng Nhung
	 NV
	KT
	CĐKT
	Văn thư
	
	
	

	21
	Hồ Thị Ái
	NV
	YTHĐ
	TCYS
	Thủ quỹ
	
	
	

	22
	Trương T. Mai Trang
	NV
	
	
	CD
	
	
	HĐ

	23
	Ng. T. Kim Xoàn
	NV
	 
	
	CD
	
	
	HĐ

	24
	Nguyễn Văn Nhỏ
	NV
	Chứng nhận nghiệp vụ bảo vệ cơ quan 
	
	BV
	
	
	HĐ

	
	TỔNG CỘNG:
	
	
	
	
	
	
	


                                                     Bình Phú, ngày 09 tháng 9 năm 2029





HIỆU TRƯỞNG
                                              Nguyễn Thị Ánh Tú
	   PHÒNG GD&ĐT TÂN HỒNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BẢNG PHÂN CÔNG CÁN BỘ - GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN 

Năm học 2019 – 2020

	1/ Tổng số nhóm trẻ và lớp mẫu giáo: 
	11 Lớp

	* Trong đó: 
	

	-  Nhà trẻ
	01 lớp

	- Lớp mẫu giáo:
	10 lớp.

	* Chia ra:    
	

	 - Lớp Ghép 3,4 tuổi

	01 lớp. 

	 - Lớp ghép 2,3 tuổi
	01 lớp

	 - Lớp (3 tuổi)
	01 lớp

	- Lớp: 4  tuổi   
	03 lớp. 

	- Lớp: Ghép 3,4,5 tuổi

	01 lớp. 

	- Lớp:  5 tuổi   
	03 lớp. 

	2/ Tổng số CBQL, GV, NV của nhà trường là:
	24 người

	*Trong đó:
	

	- CBQL:
	02 người

	- Số GV thực dạy:

	16 người

	- Cấp dưỡng( cô nuôi):
	02 người

	- Số giáo viên nghĩ ốm, thai sản:
	01 người

	- Nhân viên: (01 kế toán, 01 YTHĐ, 01 bảo vệ)
	03 người

	TT
	Họ Và Tên
	Chức vụ
	Phụ trách
	Tình độ
	CT kiêm nhiệm
	Số trẻ
	Số GV
	Ghi chú

	1
	Ng. T. Ánh Tú
	HT
	Phụ trách chung
	ĐHSP
	
	
	
	

	2
	Lê Thị Tiền
	P.HT
	CSND +CSGD CSVC + PT+PCGD
	ĐHSP
	
	
	
	

	3
	Bùi Thị Thúy An
	GV
	Nhà trẻ 18-36 tháng
	ĐHSP
	 
	25
	 2
	Bán trú

	4
	Nguyễn Thị Tài
	GV
	
	ĐHSP
	
	
	
	

	5
	Ng. Thị Kiều
	GV
	 Mầm 1(3 T)
	ĐHSP
	
	28
	2 
	Bán trú



	6
	Bùi Thị Liên
	GV
	
	CĐSP
	
	
	
	

	7
	Ng. T. Kim Tuyết
	GV
	Mầm 2 (3 T)
	ĐHSP
	
	17
	1
	2b/ngày

	8
	Lê Thị Năm 
	GV
	Chồi 1 (4T)


	ĐHSP
	
	26
	2 
	Bán trú



	9
	 Ng. T. Kim Thoa
	GV
	
	ĐHSP
	
	
	
	

	10
	Ng.Thị Lan Vân
	GV
	Chồi 2  (4T)


	ĐHSP
	 
	25
	 2
	Bán trú

 

	11
	Nguyễn Thị Hồng
	GV
	
	ĐHSP
	
	
	
	

	12
	Phan T. Kiều Trang
	GV
	Chồi 3  (4T)
	ĐHSP
	
	20
	1
	2b/ngày

	13
	Lê Thị Lễ
	GV
	Chồi ghép  (3,4T)
	ĐHSP
	
	25
	1
	2b/ngày

	14
	Ng. T. Tuyết Mai
	GV
	Lá 1 (5 T)


	ĐHSP
	
	27
	2
	Bán trú

 

	15
	Ng. T. Diễm Thúy
	GV
	
	ĐHSP
	
	
	
	

	16
	Hồ Kim Phượng
	GV
	Lá 2 (5 T)
	ĐHSP
	
	22
	1
	2b/ngày

	17
	Nguyễn Thị Diễm (lớn)
	GV
	Lá 3 (5 T)
	ĐHSP
	
	28
	1
	2b/ngày

	18
	Trần T. Thu Sương
	GV
	Lá ghép(3,4,5T)
	ĐHSP
	
	19
	1
	2b/ngày

	19
	Ng. Thị Diễm
	GV
	
	ĐHSP
	
	
	
	Hộ sản

	20
	Dương T. Hồng Nhung
	 NV
	KT
	CĐKT
	
	
	
	

	21
	Hồ Thị Ái
	NV
	TCYS
	
	
	
	
	

	22
	Trương T. Mai Trang
	NV
	
	
	
	
	
	HĐ

	23
	Ng. T. Kim Xoàn
	NV
	 
	
	
	
	
	HĐ

	24
	Nguyễn Văn Nhỏ
	NV
	Chứng nhận nghiệp vụ bảo vệ cơ quan 
	
	
	
	
	HĐ

	
	TỔNG CỘNG:
	
	
	
	
	262
	16
	


                                                     Bình Phú, ngày 15 tháng 8 năm 2019






HIỆU TRƯỞNG
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